
DANH SÁCH NHÓM LỚP 9/1 – NĂM HỌC 2025 - 2026 

STT HỌ TÊN 

1 Nguyễn Hoàng Thúy An 

2 Nguyễn Ngọc Vân Anh 

3 Vương Quốc Anh 

4 Trà Trúc Anh 

5 Huỳnh Thế Thiên Ân 

6 Bùi Lê Quốc Bảo 

Nhóm1  T.An ( nt ), V.Anh ( np )  

7 Nguyễn Ngọc Linh Chi 

8 Trần Phạm Mỹ Duyên 

9 Lê Nguyễn Minh Đạt 

10 Đinh Hoàng Hải 

11 Hồ Gia Hân 

12 Nguyễn Anh Huy 

13 Ngô Tấn Huy 

Nhóm2 T.Huy (nt) M.Duyên (np)  

14 Mạch Tiến Hưng 

15 Từ Kính Khải 

16 Trương Nguyễn Huy Khang 

17 Lê Phước Gia Khánh 

18 Nguyễn Tuấn Kiệt 

Nhóm3 K.Khải ( nt ), T. Kiệt ( np )  

19 Võ Ngọc Linh 

20 Lâm Minh Long 

21 Dương Gia Mỹ 

22 Vương Bảo Nam 

23 Bùi Ánh Nghi 

Nhóm4 N.Linh ( nt ), B.Nam ( np )   

24 Nguyễn Khánh Ngọc 

25 Nguyễn Trần Minh Ngọc 

26 Trần Yến Ngọc 

27 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 

28 Lê Huỳnh Phương Nhi 

29 Trương Tấn Phát 

30 Nguyễn Thanh Phong 

Nhóm5 T.Nguyên ( nt ), P.Nhi ( np)  

31 Mã Thiên Phú 

32 Lê Khắc Hoàng Phúc 

33 Võ Trần Minh Tâm 

34 Phan Phương Thảo 

35 Hoàng Lê Viết Thịnh 

36 Nguyễn Song Trọng Tín 

Nhóm6 P.Thảo ( nt ), V. Thịnh ( np )  

37 Phạm Trần Bích Trâm 

38 Tạ Phùng Gia Tuấn 

39 Võ Phúc Tuệ 

40 Ngô Song Uyên 

41 Trần Như Ý 

Nhóm7 P.Tuệ ( nt ), N.Ý ( np )  

 


